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HOẠT CHẤ T TIÊM MESO
Cập nhật kiến thức & ứng dụng lâm sàng



🔹 HIỂU KHÁI NIỆM & NGUYÊN LÝ MESOTHERAPY

🔹 NẮ M VỮNG PHÂN LOẠI & TÁC DỤNG HOẠT CHẤ T

PARTIE 1

PARTIE 2

PARTIE 3

PARTIE 4

🔹  NHẬN DIỆN TIÊU CHUẨN AN TOÀN & PHÁP LÝ
(FDA + BYT VN)

🔹 THÀNH THẠO QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHUẨN



MESOTHERAPY LÀ GÌ?
Mesotherapy, hay còn gọi là tiêm meso, là một phương pháp làm
đẹp không phẫu thuật, sử dụng các mũi kim siêu nhỏ để đưa các
dưỡng chất, vitamin, enzym, và chất chống oxy hóa vào da. Mục

tiêu là trẻ hóa, làm săn chắc da, cải thiện chất lượng tóc và điều trị
một số vấn đề da liễu. 

🔹 Định nghĩa: Kỹ thuật đưa vi lượng hoạt chất vào lớp trung bì
nhằm tái tạo, nuôi dưỡng da và điều trị các vấn đề thẩm mỹ.

Cơ chế: Vừa tạo vi tổn thương kích thích collagen, vừa cung cấp
dưỡng chất tại chỗ

Dẫn chứng  
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1950S

Bác sĩ Michel Pistor bắt đầu nghiên
cứu và phát triển mesotherapy để

điều trị đau

1952

Ứng dụng rộng rãi trong da
liễu & thẩm mỹ tại hơn 50

quốc gia

LỊCH SỬ &
      NGUỒ N GỐ C

Chân dung Dr Michel Pistor (Pháp)
Khoảng 15.000 bác sĩ ở Pháp
và Nam Mỹ bắt đầu sử dụng

Mesotherapy.

HIỆN
NAY

1987

1958

Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia
Pháp công nhận mesotherapy

là một chuyên khoa y học. 

Thuật ngữ "mesotherapy"
được đặt ra.



THÀNH PHẦ N HOẠT CHẤ T MESO
(MESOTHERAPY)

🔹 NHÓM VITAMIN (A, C, E, B-COMPLEX)
🔹 ACID HYALURONIC

🔹 PEPTIDE SINH HỌC
🔹 COENZYME & CHẤ T CHỐ NG OXY HÓA



 CƠ CHẾ  TÁC ĐỘNG“

🔹 TĂNG CƯỜNG TUẦ N HOÀN MÁU:

🔹 KÍCH THÍCH TĂNG SINH COLLAGEN & ELASTIN

Các hoạt chất như peptide và các yếu tố tăng trưởng có trong dung dịch tiêm giúp
kích thích các nguyên bào sợi sản xuất collagen và elastin, hai thành phần quan
trọng giúp da đàn hồi, săn chắc và trẻ trung.

🔹 CẤ P ẨM VÀ NUÔI DƯỠNG DA:

Axit hyaluronic và các vitamin, khoáng chất giúp cấp ẩm sâu cho da, cải thiện độ
đàn hồi, làm đầy các nếp nhăn và giúp da khỏe mạnh, tươi sáng hơn. 

Mesotherapy có thể cải thiện lưu thông máu ở vùng da được điều trị, giúp da hấp
thụ dưỡng chất tốt hơn và loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

🔹 KÍCH THÍCH CƠ CHẾ  LÀM LÀNH VẾ T THƯƠNG.

🔹 HỖ  TRỢ ĐIỀ U TRỊ CÁC VẤ N ĐỀ  DA:

Các mũi tiêm nhỏ tạo ra các tổn thương siêu nhỏ, kích thích cơ thể tăng cường sản
xuất collagen và elastin để làm lành vết thương, từ đó giúp da phục hồi và tái tạo.

Tùy thuộc vào loại hoạt chất được sử dụng, mesotherapy có thể được áp dụng để điều trị nhiều vấn đề da khác nhau
như nám, tàn nhang, rụng tóc, nếp nhăn, da chảy xệ, và mỡ thừa



CHỈ ĐỊNH LÂM SÀNG
🔹 Lão hóa da, nếp nhăn mảnh
🔹 Da khô, xỉn màu
🔹 Sẹo mụn, rạn da
🔹 Rụng tóc (mesohair)
🔹Giảm mỡ thừa
🔹Giảm đau
......





Bước 1: Bác sĩ khám lâm sàng để xác định tình trạng da và đưa ra phác đồ  điề u trị phù hợp.
Bước 2: Làm sạch vùng da cầ n được điề u trị.
Bước 3: Bôi thuố c tê và ủ trong 20-30 phút.
Bước 4: Lau thuố c tê và sát khuẩn vùng da cầ n điề u trị
Bước 5: Bác sĩ tiế n hành tiêm vi điểm bằ ng kim 32G-34G.
Bước 6: Làm sạch lại vùng da điề u trị bằ ng dung dịch NaCl 0,9%.
Bước 7: Bác sĩ hướng dẫ n cách chăm sóc tại nhà, và hẹn lịch tái khám để kiểm tra và theo dõi da sau điề u trị.

Trước khi thực hiện tiêm phải báo cho BN loại thuố c và khi hế t thuố c

QUY TRÌNH 7 BƯỚC THỰC HIỆN



1 2

Kỹ thuật tiêm meso "Point by Point"
(tiêm từng điểm) trong Mesotherapy
là phương pháp đưa dưỡng chất vào
da bằng cách tiêm từng mũi nhỏ,
thay vì tiêm liên tục, để điều trị các
vấn đề da. Kỹ thuật này giúp bác sĩ
kiểm soát chính xác lượng thuốc và
độ sâu tiêm, đặc biệt hiệu quả khi
cần điều trị những vùng da cụ thể
hoặc da nhạy cảm. 
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    Chi tiết về kỹ thuật Nappage:
Độ sâu tiêm: Thường là 0.5 -
1mm, rất nông. 
Cách tiêm: Tạo nhiều điểm tiêm
nhỏ, li ti trên bề mặt da. 
Mục đích: Kích thích tăng sinh
collagen, cải thiện độ đàn hồi,
làm trẻ hóa da, làm mờ nếp
nhăn và cải thiện tình trạng da
không đều màu. 

NAPPAGE – NHIỀ U ĐIỂM, LỚP NÔNG POINT BY POINT – TIÊM
TỪNG ĐIỂM SÂU HƠN

Kỹ thuật tiêm meso Micro Bolus
là phương pháp tiêm vi điểm,
trong đó các dưỡng chất được
đưa vào da với lượng rất nhỏ,
tập trung tại một vùng cụ
thể."Micro Bolus" nghĩa là "liều
nhỏ". Kỹ thuật này thường được
sử dụng trong điều trị thẩm mỹ
da, giúp cung cấp dưỡng chất
trực tiếp vào lớp trung bì hoặc
hạ bì của da, mang lại hiệu quả
cao và tập trung. 

 MICRO BOLUS – TIÊM
LƯỢNG NHỎ THEO VÙNG

KỸ  THUẬT TIÊM MESO PHỔ BIẾ N

https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=4978fba7b0bac1f0&cs=1&sxsrf=AE3TifP_6Uh0ITo0MVlPWNbXkOvVZaTsdg%3A1755070898120&q=%C4%91i%E1%BB%81u+tr%E1%BB%8B+th%E1%BA%A9m+m%E1%BB%B9+da&sa=X&ved=2ahUKEwjCwqHLpIePAxUTxzgGHdYYImMQxccNegQIBRAB&mstk=AUtExfAfX2celL7CF2Bz7VHsqBpYXBI76B34MFrdxjC3aYHPGgP642kg6abmrD5yp24DY9Iv09D_mHoyoXVFuPU0kPgJkQUGQTz37wlOKXqskhADZPMi_WpG3MhDUIKvq7ZCSFJU8uuOE-Q9SSxggpWLwBvwvNRMZML0_9rDUOA5s8bmRzs0yDtubN9jQCxe-FrNqGEWymvRkEG_zOUKXMTs6iWQj3G7vNUQG7sUMZlOU43gjdUOQw2op9JsNlEaFU0cnWatTv7LgQ8vhE3q2PMuFSVPnxS130foadPLOvvy-eE93Yn76Xd_mLaBbqfx9l5kmQ&csui=3
https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=4978fba7b0bac1f0&cs=1&sxsrf=AE3TifP_6Uh0ITo0MVlPWNbXkOvVZaTsdg%3A1755070898120&q=%C4%91i%E1%BB%81u+tr%E1%BB%8B+th%E1%BA%A9m+m%E1%BB%B9+da&sa=X&ved=2ahUKEwjCwqHLpIePAxUTxzgGHdYYImMQxccNegQIBRAB&mstk=AUtExfAfX2celL7CF2Bz7VHsqBpYXBI76B34MFrdxjC3aYHPGgP642kg6abmrD5yp24DY9Iv09D_mHoyoXVFuPU0kPgJkQUGQTz37wlOKXqskhADZPMi_WpG3MhDUIKvq7ZCSFJU8uuOE-Q9SSxggpWLwBvwvNRMZML0_9rDUOA5s8bmRzs0yDtubN9jQCxe-FrNqGEWymvRkEG_zOUKXMTs6iWQj3G7vNUQG7sUMZlOU43gjdUOQw2op9JsNlEaFU0cnWatTv7LgQ8vhE3q2PMuFSVPnxS130foadPLOvvy-eE93Yn76Xd_mLaBbqfx9l5kmQ&csui=3


TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ GẶP

XỬ TRÍ TÁC DỤNG PHỤ

🔹 Sưng, đỏ, bầm nhẹ (tự hết 1–3 ngày)
🔹 Ngứa, cảm giác nóng
🔹 Hiếm: nhiễm trùng, u hạt

🔹 Chườm lạnh, bôi kem chống viêm
🔹 Kháng sinh tại chỗ nếu cần
🔹 Theo dõi và tái khám



CHĂM SÓC SAU TIÊM

KẾ T QUẢ & DUY TRÌ

🔹 TRÁNH MAKEUP 24 GIỜ ĐẦ U
🔹 TRÁNH NẮ NG, DÙNG KEM CHỐ NG NẮ NG SPF ≥ 30
🔹 KHÔNG XÔNG HƠI, MASSAGE MẠNH VÙNG TIÊM

🔹 CẢI THIỆN SAU 1–2 BUỔI
🔹 DUY TRÌ 6–12 THÁNG TÙY CƠ ĐỊA
🔹 KẾ T HỢP CHĂM SÓC DA HÀNG NGÀY



CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VỀ  HIỆU QUẢ CỦA
MESOTHERAPY

FDA chỉ cấp phép duy nhất cho
Deoxycholic Acid (Kybella®) dùng
để giảm mỡ dưới cằm; các hoạt
chất trong mesotherapy khác
thường được dùng "off-label" và
không được FDA phê duyệt như
một liệu pháp chung

Bộ Y tế Việt Nam: Phân phối sản
phẩm lâm sàng (bao gồm thành
phần dùng trong mesotherapy)
phải được cấp phép thử nghiệm
lâm sàng hoặc chứng nhận, tùy
theo loại sản phẩm. 

Cải thiện rõ độ đàn hồi da và độ
ẩm sau tiêm meso – dữ liệu lâm
sàng và lâm sàng kiểm soát rõ
rệt (HA-based)
Khả năng hồi phục da an toàn,
giảm đỏ da – kết hợp vitamin
C/ferulic acid/phloretin  
Cơ chế sinh học: tăng sinh
collagen & elastin mạnh qua in
vitro (RRS HA) 



CHỨNG NHẬN FDA & BỘ Y TẾ  VN
  🔹 FDA: Nhiề u hoạt chấ t Meso đạt chứng nhận an toàn
 🔹 Bộ Y tế : Một số  sản phẩm được cấ p phép lưu hành tại Việt Nam



SO SÁNH MESO & FILLER
Tiêu chí Mesotherapy (Meso) Filler

Mục đích chính Nuôi dưỡng, phục hồi, tái tạo da từ cấp độ tế bào Tạo hình, làm đầy, nâng đỡ mô ngay lập tức

Cơ chế tác động Tiêm vi lượng hoạt chất (HA, vitamin, peptide,
PRP...) vào lớp trung bì

Tiêm chất làm đầy (HA reticulated, CaHA...) vào
lớp trung bì sâu hoặc hạ bì

Vùng tác động Toàn bộ vùng da điều trị (mặt, cổ, tay…) Vùng cụ thể cần nâng đỡ/làm đầy (rãnh mũi–má,
môi, cằm, thái dương…)

Hiệu quả xuất hiện Từ từ, sau 1–2 tuần và tích lũy theo liệu trình Ngay lập tức sau tiêm

Thời gian duy trì 6–12 tháng (tùy cơ địa và liệu trình) 9–18 tháng (tùy loại filler và cơ địa)

Mức độ xâm lấn Xâm lấn tối thiểu, dùng kim nhỏ/bút meso Xâm lấn trung bình, tiêm sâu hơn

Đau và sưng Nhẹ, sưng đỏ 1–2 ngày Có thể sưng/đỏ 2–5 ngày

Nguy cơ biến chứng Thấp nếu tuân thủ vô khuẩn Cao hơn nếu tiêm sai lớp hoặc sai kỹ thuật (tắc
mạch, hoại tử, mù…)

Khi nào nên chọn Da khô, lão hóa sớm, xỉn màu, thiếu đàn hồi,
muốn trẻ hóa toàn diện

Muốn tạo hình đường nét, nâng đỡ mô nhanh,
làm đầy nếp nhăn sâu

Khả năng kết hợp Có thể kết hợp với filler, botox, laser… để tối ưu
kết quả

Có thể kết hợp với meso để vừa nâng đỡ vừa nuôi
dưỡng da
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